
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 734829793 Võ Kiều Hải Đăng 2A2 290 25 phút 1 giây Giải Nhất

2 848440911 Tống Linh Hương 2A3 280 19 phút 1 giây Giải Nhì

3 291340273 Vũ Phúc Hải Lâm 2A2 280 19 phút 43 giây Giải Nhì

4 242300611 Lê Minh Hoàng 1A4 280 20 phút 0 giây Giải Nhì

5 322281171 Lê Nhật Huy 2A1 270 17 phút 8 giây Giải Nhì

6 110599084 Trần Linh Chi 2A3 270 18 phút 58 giây Giải Nhì

7 761463275 Hoàng Minh Anh 2A2 260 19 phút 32 giây Giải Ba

8 416679543 Bùi Minh Quân 2A2 250 16 phút 11 giây Giải Ba

9 776185671 Bùi Huy Vũ 250 17 phút 6 giây Giải Ba

10 785752905 Nguyễn Khánh Linh 1A1 250 18 phút 19 giây Giải Ba

11 458512024 Nguyễn Thái Đan 2A2 250 19 phút 7 giây Giải Ba

12 758095278 Nguyễn Xuân Tú 2A4 250 20 phút 17 giây Giải Ba

13 966215367 Hà Khánh My 2A5 240 17 phút 7 giây Giải Khuyến Khích

14 999213139 Trần Đức Anh Khang 2A2 230 16 phút 46 giây Giải Khuyến Khích

15 770296761 Vũ Gia An 2A3 230 18 phút 58 giây Giải Khuyến Khích


